
Tuần 35 (Từ ngày 19/05 đến ngày 23/05/2025)             Lớp 5A4 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

19/05 

Sáng 

1 103 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết năm học  

2 239 Tiếng Việt 
Phần 1:Ôn tập 

T1: Ôn tập tiết 1    
BGĐT, BP 

3 171 Toán 
Bài 74: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác 

suất 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 126, 127 

BGĐT, BP 

4 240 Tiếng Việt 
Phần 1:Ôn tập 

T1: Ôn tập tiết 2 

BGĐT, BP 

Chiều 

5 137 Tiếng Anh End-of-semester review  

6 103 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, PHT 

7 35 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

Ba 

20/05 

Sáng 

1 241 Tiếng Việt 
Phần 1:Ôn tập 

T1: Ôn tập tiết 3 

BGĐT, BP 

2 69 TALK Unit 12 Part 2  

3 172 Toán 
Bài 75: Ôn tập chung 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 128, 129. 

Luyện tập Bài 1/ 132 

BGĐT, BP 

4 69 
Lịch sử và 

Địa lí  

Bài 28: Ôn tập 

T2: Hệ thống và củng cố phần kiến thức về lịch 

sử và địa lí thế giới. 

BGĐT, 

Phiếu 

Chiều 

5 35 Tin học 
Bài 31. Kịch bản chương trình và chạy  thử 

chương trình 

 

6 69 Khoa học Ôn tập cuối năm BGĐT, BP 

7 35 Mĩ thuật 
Bài tổng kết: Giới thiệu các bài học trong sách 

giáo khoa Mĩ thuật 5 

 

8 70 TALK Unit 12 Part 2  

Tư 

21/05 

Sáng 

1 242 Tiếng Việt 
Phần 1:Ôn tập 

T1: Ôn tập tiết 4 

BGĐT, BP 

2 138 Tiếng Anh End-of-semester review  

3 69 GDTC Ôn tập và đánh giá học kì 2  

4 243 Tiếng Việt 
Phần 1:Ôn tập 

T1: Ôn tập tiết 5 

BGĐT, BP 

Chiều 

5 173 Toán 
Bài 75: Ôn tập chung 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 130. Luyện 

tập Bài 2/ 134 

BGĐT, BP 

6 139 Tiếng Anh End-of-semester test  

7 35 Đạo đức 
Thực hành rèn kĩ năng cuối kì II -Tổng kết cuối 

năm 

BGĐT, Phiếu 

8 104 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

 Năm 

22/05 

Sáng 

1 244 Tiếng Việt 
Phần 2: K.tra 

T1: Kiểm tra Đọc (tiết 6) 

BGĐT, Phiếu 

2 35 Toán - TA 
PAPER SPEED BOAT RACE  

(Đua cùng tàu cao tốc giấy) 

 

3 35 Công nghệ Kiểm tra cuối HK2  

4 140 Tiếng Anh End-of-semester test – Correction  

Chiều 5 174 Toán 
Bài 75: Ôn tập chung 

T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 130, 131, 

BGĐT, BP 



132. Luyện tập Bài 3,4/ 134 

Ghép Tiết 4: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 

132,133,134 vào tiết Luyện tập 1,2,3 

6 104 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hồ sơ trải 

nghiệm 

BGĐT, BP 

Phiếu 

7 105 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, PHT 

 

Sáu 

23/05 

Sáng 

1 245 Tiếng Việt 
Phần 2: K.tra 

T2: Kiểm tra viết (tiết 7) 

BGĐT, Phiếu 

2 175 Toán Kiểm tra định kì học kì II BGĐT, Phiếu 

3 70 Khoa học Kiểm tra cuối năm BGĐT, Phiếu 

4 70 GDTC Tổng kết năm học.  

Chiều 

5 35 Âm nhạc Kiểm tra cuối năm BGĐT 

6 70 
Lịch sử và 

Địa lí 

 

Kiểm tra và đánh giá cuối học kì II 

 

BGĐT, Phiếu 

7 105 HĐTN 
 

Sinh hoạt lớp: Chia tay trường tiểu học 

 

BGĐT 

Sổ theo dõi 

-Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 22 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 30 tháng 4 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà 


